
Đơn vị: PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. BIÊN HÒA

Đvt: Triệu đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 0

1 Lệ phí

Lệ phí…

2 Phí 0

Phí bảo vệ môi trường (nước thải công nghiệp)

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận QSDĐ

3 Thu khác 0

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 0

1 Chi sự nghiệp………………….

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0

1 Lệ phí

Lệ phí…

2 Phí 0

Phí bảo vệ môi trường (nước thải công nghiệp) (75%) 0

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận QSDĐ (100%) 0

3 Xử phạt VPHC 0

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản

Xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 1.604.142.000

1 Chi quản lý hành chính 0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

    +Kinh phí giải quyết đơn

    +Kinh phí thẩm định hồ sơ cấp giấy

    +Kinh phí xử phạt VPHC

2 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 1.604.142.000

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.604.142.000

2.2.1

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Long Bình Tân theo 

Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành phố Biên 

Hòa.

142.074.000

2.2.2

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Long Bình theo Quyết 

định số 4175/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

41.262.000

2.2.3

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Phước Tân theo Quyết 

định số 4174/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

172.020.000
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Số 
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Nội dung Dự toán được giao

2.2.4

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Hiệp Hòa theo Quyết định 

số 4176/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

73.368.000

2.2.5

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Tam Hiệp theo Quyết 

định số 4167/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

26.352.000

2.2.6

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Tam Hiệp theo Quyết 

định số 4166/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

46.614.000

2.2.7

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Bửu Long theo Quyết 

định số 4184/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

17.238.000

2.2.8

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường An Bình theo Quyết định 

số 4185/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

134.808.000

2.2.9

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Bình Đa theo Quyết định 

số 4187/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

45.882.000

2.2.10

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Trung Dũng theo Quyết 

định số 4177/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

82.650.000

2.2.11

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Tân Phong theo Quyết 

định số 4168/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

27.234.000

2.2.12

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Bửu Long theo Quyết 

định số 4245/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

74.778.000

2.2.13

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Tân Tiến theo Quyết định 

số 4247/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

32.820.000

2.2.14

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Tân Phong theo Quyết 

định số 4250/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

17.238.000

2.2.15

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Hiệp Hòa theo Quyết định 

số 4252/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

9.636.000

2.2.16

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Quyết Thắng theo Quyết 

định số 4078/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

17.154.000

2.2.17

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Phước Tân theo Quyết 

định số 4253/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

158.964.000

2.2.18

Kinh phí cho Phòng Tài nguyên- Môi trường để thực hiện các biện pháp 

quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-

19 thuộc phường Quang Vinh theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

46.302.000

2.2.19

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Tân Phong theo Quyết 

định số 4275/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

61.776.000
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2.2.20

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Bửu Long theo Quyết 

định số 4276/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

28.074.000

2.2.21

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường Tân Hiệp theo Quyết định 

số 4289/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

60.288.000

2.2.22

Kinh phí thực hiện các biện pháp quản lý chất thải lây nhiễm tại vùng cách 

ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phường An Bình theo Quyết định 

số 4290/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND thành phố Biên Hòa.

287.610.000

3 Chi sự nghiệp địa chính 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 


